	PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG MAI I

–––––––––––––––


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên: .................................................................. Lớp: 2……
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Giáo viên coi, chấm:

	
	.......................................................

.......................................................

.......................................................
	1: ........................................

2:.........................................


A.  KIỂM TRA ĐỌC: 

I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)  
Giáo viên chọn một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 34 (SGK Tiếng Việt tập 2 lớp 2) cho học sinh đọc và trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn đó.

* Lưu ý: Bài học thuộc lòng học sinh không được cầm sách.

II. Đọc hiểu: (6 điểm)  - (35 phút).
Bài học đầu tiên của Gấu  con

Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn: 
- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.

Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên.

Mải nhìn Khỉ mẹ ngồi chải lông nên Gấu con bị rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu to:

- Cứu tôi với!

Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố, nhấc bổng Gấu con lên. Gấu con luôn miệng:

- Cháu xin lỗi bác Voi!

Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:

- Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con, con phải cảm ơn.

(Theo Lê Bạch Tuyết)
* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất  hoặc thực hiện theo yêu cầu của từng câu hỏi :
Câu 1. Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?
A. Nếu làm sai hoặc được ai giúp đỡ, con phải xin lỗi.
B. Nếu làm sai điều gì phải cảm ơn, được ai giúp đỡ phải xin lỗi.
C. Nếu làm sai hoặc được ai giúp, con đỡ phải cảm ơn.
D. Nếu làm sai điều gì phải xin lỗi, được ai giúp đỡ phải cảm ơn.
Câu 2 . Vì sao Sóc lại ngạc nhiên khi Gấu con nói lời cảm ơn?
A. Vì Sóc thấy Gấu con lễ phép quá.
B. Vì Gấu con va vào Sóc mà lại nói cảm ơn.
C. Vì Gấu con biết nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc.
D. Vì Sóc thấy Gấu con rất ngoan. 

Câu 3 . Vì sao Gấu mẹ lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn bác Voi chứ không phải nói lời xin lỗi?
A. Vì bác Voi không thích nghe những lời xin lỗi..
B. Vì bác Voi luôn muốn người khác phải nói lời cảm ơn mình.
C. Vì Gấu con được bác Voi giúp đỡ chứ Gấu con không làm gì sai.
D. Vì Gấu con biết vâng lời mẹ.

Câu 4. Qua bài học của Gấu con, khi được bạn giúp đỡ em, em sẽ nói:
A. Nói lời cảm ơn bạn
B. Nói lời xin lỗi bạn

C. Nhận lỗi với bạn

D. Cảm ơn và xin lỗi bạn
Câu 5. Câu văn “ Con nói như vậy là sai rồi.” Là kiểu câu gì?
A. Câu nêu hoạt động                   

B. Câu nêu đặc điểm             

C. Câu giới thiệu
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Điền dấu câu thích hợp trong câu sau Cháu cảm ơn bác ạ 
A. Dấu chấm

B. Dấu chấm than

C. Dấu phẩy
D. Dấu hai chấm
Câu 7 . Khi mắc lỗi với bạn em sẽ nói gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. Sắp xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp
	Quyển vở
	Trắng tinh
	Chú thỏ
	Ngoan ngoãn
	Xinh đẹp

	Món quà
	Lóng lánh
	Bông hoa
	Nấm
	Chăm chỉ


a. Từ chỉ đặc điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Từ chỉ sự vật
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B. KIỂM TRA VIẾT 
I.  Chính tả (4 điểm) - (Thời gian 15 phút)
Giáo viên đọc, học sinh nghe viết bài Cảm ơn anh hà mã (Từ Hà mã phật ý đến phải nói “cảm ơn”) trang 84 sách Tiếng Việt 2, tập 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn (6 điểm) Dựa vào những câu gợi ý sau, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4-5 câu) giới thiệu về đồ dùng học tập của em.

Gợi ý : 1. Đồ dùng học tập đó là gì ?

            2. Hình dạng, màu sắc, chất liệu ?

            3. Công dụng ?
            4. Cách bảo quản ?

Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 2
 NĂM HỌC 2021 – 2022
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (4 điểm): 
2. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm). 
	Câu
	1
	2
	3
	4  
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	A
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5 
	0,5  
	0,5
	0,5


         Câu 7. VD: Tớ xin lỗi cậu nhé! 1 điểm
        Câu 8. 
a. Từ chỉ đặc điểm: trắng tinh, ngoan ngoãn, xinh đẹp, lóng lánh, chăm chỉ 1 điểm
b. Từ chỉ sự vật: quyển vở, chú thỏ, món quà, bông hoa, nấm 1 điểm
  B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả (nghe - viết) : 4 điểm
Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp được  4 điểm.

- Tốc độ đạt yêu cầu : 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ : 1 điểm
- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ): 1 điểm
-Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
    2. Tập làm văn: 6 điểm
          - Nội dung ( ý): 3 điểm
         Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

         - Kĩ năng: 3 điểm 

        + Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
        + Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đạt câu: 1 điểm
        + Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm
* Điểm toàn bài là số tự nhiên, là điểm trung bình cộng của KT đọc và KT viết, làm tròn 0,5 thành 1.     
